
Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Tống Thị Kim Tươi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lịch Sử Toán Toán Thể dục Toán
S2 Lịch Sử Hóa học Vật lí Anh1 Ngoại ngữ Toán
S3 Tin học Thể dục Tin học Sinh học GD QP-AN SHL
S4 Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn HĐTN Hóa học Hóa học
S5 Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Vật lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Thu Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Toán Sinh học Vật lí
S2 Tin học Toán Vật lí Sinh học Tin học Hóa học
S3 Vật lí Lịch Sử Toán Hóa học Ngoại ngữ SHL
S4 Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Anh1 Thể dục Ngữ văn
S5 GD QP-AN Ngữ văn HĐTN Lịch Sử Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Thêu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học Tin học Hóa học
S2 Toán Thể dục Toán GD QP-AN Thể dục Sinh học
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Anh1 Vật lí SHL
S4 Hóa học Ngữ văn HĐTN Hóa học Sinh học Toán
S5 Lịch Sử Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh học HĐTN Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí Ngữ văn Hóa học
S3 Ngoại ngữ Toán Vật lí Anh1 Toán SHL
S4 Tin học Vật lí GD QP-AN Toán Hóa học Tin học
S5 Ngữ văn Thể dục Thể dục Toán Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn thị Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HĐTN Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ Toán
S2 Sinh học Hóa học Tin học Vật lí Ngữ văn Vật lí
S3 Toán Ngoại ngữ Thể dục Thể dục Ngữ văn SHL
S4 GD QP-AN Ngữ văn Toán Anh1 Lịch Sử Tin học
S5 Hóa học Vật lí Toán Hóa học Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Vật lí Hóa học Toán Vật lí
S2 Ngoại ngữ GDKT-PL Ngoại ngữ Tin học Toán Ngoại ngữ
S3 Toán HĐTN Lịch Sử Vật lí Ngữ văn SHL
S4 Thể dục Thể dục Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn GDKT-PL
S5 Ngữ văn GD QP-AN Toán Anh1 Tin học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thuý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Vật lí Vật lí HĐTN Ngoại ngữ Vật lí
S2 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán GD QP-AN Lịch Sử
S3 Thể dục Ngoại ngữ Thể dục Tin học GDKT-PL SHL
S4 Tin học Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Hóa học
S5 Ngữ văn Ngữ văn Toán Anh1 GDKT-PL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Lơ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 Địa Lí Toán HĐTN Anh1 Ngữ văn Ngữ văn
S3 Hóa học Toán Cnghệ NN GD QP-AN Thể dục SHL
S4 Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Lịch Sử
S5 Toán Cnghệ NN Thể dục Toán Hóa học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ HĐTN Ngữ văn Toán Địa Lí Lịch Sử
S2 Ngữ văn Thể dục Lịch Sử C.nghệ CN GDKT-PL GD QP-AN

S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Cnghệ NN Anh1 Ngoại ngữ SHL
S4 Toán Ngữ văn Địa Lí Địa Lí Lịch Sử GDKT-PL
S5 Toán Cnghệ NN Ngoại ngữ Thể dục C.nghệ CN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Phùng Thị Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn C.nghệ CN GDKT-PL C.nghệ CN
S2 Ngoại ngữ Lịch Sử Cnghệ NN Thể dục Ngữ văn Toán
S3 Toán GD QP-AN Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ SHL
S4 Toán Cnghệ NN HĐTN Ngữ văn Toán Địa Lí
S5 Lịch Sử Địa Lí Địa Lí Anh1 GDKT-PL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Long
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Thể dục Toán Thể dục Ngoại ngữ Lịch Sử
S2 Toán Địa Lí Toán Ngữ văn GDCD Hóa học
S3 Toán Vật lí Vật lí Ngữ văn Ngữ văn SHL
S4 Ngữ văn Sinh học Tin học Công nghệ Hóa học Toán
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Sinh học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thu Thuỷ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh học Tin học Hóa học Địa Lí Hóa học
S2 Toán Vật lí Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S3 Toán Toán Ngoại ngữ Vật lí Thể dục SHL
S4 Lịch Sử Thể dục Vật lí Toán Sinh học Ngữ văn
S5 Ngữ văn Hóa học GDCD Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ GDCD Vật lí Lịch Sử Thể dục
S2 Sinh học Sinh học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Tin học Ngữ văn SHL
S4 Thể dục Hóa học Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn
S5 Toán Vật lí Toán Toán Hóa học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Tấm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Lịch Sử Vật lí Ngữ văn Sinh học
S2 Hóa học Sinh học Toán Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Thể dục Công nghệ Toán Hóa học Địa Lí SHL
S4 GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Vật lí
S5 Ngữ văn Thể dục Vật lí Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S2 Lịch Sử Vật lí Toán Ngữ văn Địa Lí Toán
S3 Sinh học Ngữ văn Hóa học Thể dục Sinh học SHL
S4 Vật lí Thể dục Vật lí Toán Hóa học Công nghệ
S5 Ngoại ngữ GDCD Tin học Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thuý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Thể dục Hóa học
S2 Vật lí Công nghệ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDCD
S3 Toán Vật lí Vật lí Sinh học Toán SHL
S4 Ngữ văn Hóa học Lịch Sử Thể dục Toán Ngoại ngữ
S5 Tin học Sinh học Địa Lí Hóa học Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Đinh Gia Long
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Tin học Ngữ văn Toán Sinh học Ngoại ngữ
S2 Ngữ văn Hóa học Địa Lí Toán Lịch Sử Công nghệ
S3 Toán Sinh học Thể dục Hóa học Ngoại ngữ SHL
S4 Toán GDCD Hóa học Vật lí Toán Ngữ văn
S5 Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Thể dục Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Công nghệ Toán Thể dục Ngữ văn
S2 Toán Ngoại ngữ Vật lí Toán Tin học Thể dục
S3 Toán Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn SHL
S4 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học
S5 Ngoại ngữ Hóa học Hóa học Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Vật lí Thể dục Hóa học Ngữ văn
S2 Tin học Toán Ngữ văn Sinh học Toán Ngữ văn
S3 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ SHL
S4 Ngữ văn GDCD Hóa học Ngữ văn Địa Lí Toán
S5 Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thuỳ Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Vật lí Ngữ văn Toán Vật lí
S2 Ngữ văn GDCD Địa Lí Ngoại ngữ Toán Sinh học
S3 Ngữ văn Thể dục Công nghệ Toán Tin học SHL
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch Sử
S5 Hóa học Ngữ văn Thể dục Hóa học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Hà Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Thể dục Sinh học Ngữ văn Lịch Sử GDCD
S2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Hóa học
S3 Sinh học Hóa học Toán Hóa học Toán SHL
S4 Ngữ văn Địa Lí Toán Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí
S5 Tin học Vật lí Lịch Sử Vật lí Thể dục Tin học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn THị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Vật lí Toán Sinh học Tin học Hóa học
S2 Hóa học Tin học Ngữ văn Công nghệ Sinh học Thể dục
S3 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Vật lí Lịch Sử SHL
S4 Toán Thể dục Vật lí Toán Ngoại ngữ Lịch Sử
S5 Toán Ngữ văn GDCD Toán Hóa học Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Trương Thu Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh học Toán Vật lí Sinh học Thể dục
S2 Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ Toán Hóa học Vật lí
S3 Tin học Thể dục Ngoại ngữ Toán Lịch Sử SHL
S4 Hóa học Ngữ văn GDCD Tin học Toán Hóa học
S5 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Đinh Hồng Đức
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lịch Sử Toán Sinh học Hóa học Toán
S2 Công nghệ Vật lí Toán Hóa học Lịch Sử Toán
S3 Sinh học Tin học Hóa học Địa Lí Thể dục SHL
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Vật lí Ngữ văn Vật lí
S5 GDCD Thể dục Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Mừng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Toán Hóa học Ngữ văn Toán
S2 Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lí Tin học Toán
S3 Vật lí Công nghệ Lịch Sử Ngoại ngữ Thể dục SHL
S4 Lịch Sử Vật lí Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí
S5 Sinh học GDCD Tin học Ngữ văn Toán Sinh học

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hậu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Vật lí Thể dục Hóa học Lịch Sử
S2 Ngoại ngữ Toán Sinh học Sinh học Vật lí Hóa học
S3 Địa Lí Lịch Sử GDCD Toán Toán SHL
S4 Công nghệ Vật lí Ngữ văn Hóa học Toán Ngoại ngữ
S5 Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Tin học Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thu Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Vật lí GDCD Vật lí Toán Ngữ văn
S2 Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Sinh học Thể dục Tin học Sinh học Địa Lí SHL
S4 Vật lí Công nghệ Toán Toán Thể dục Hóa học
S5 Tin học Ngữ văn Toán Toán Hóa học Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Hiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Thể dục Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Ngữ văn
S2 Sinh học Tin học GDCD Toán Hóa học Ngữ văn
S3 Toán Vật lí Địa Lí Toán Tin học SHL
S4 Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ Hóa học Ngoại ngữ Toán
S5 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Lịch Sử Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Thuý Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Địa Lí Toán Toán Hóa học
S2 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Toán Toán Tin học
S3 Lịch Sử Vật lí Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ SHL
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ
S5 Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Thể dục

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị

SÁNG

(Từ 14/11/2022)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Đào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Hóa học
S2 Lịch Sử Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn GDCD Toán Thể dục Sinh học SHL
S4 Toán Vật lí Toán Vật lí Toán Thể dục
S5 Toán Ngoại ngữ Tin học Tin học Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


